
ỦY BÂN NHÂN DÂN 
THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGIIĨÂ VIỆT NAM 
Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 5A&G /QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày 04-thángdd năm 20ỉ4 

QƯYÉT ĐỊNH 
về việc công bố thủ tạc hành chỉnh mới ban hành, sửa đổi, bổ sung 

thuộc thẳm quyền giài quyết của ủy ban nhân dân quận - huvện trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN BÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tố chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 
11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 
phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 
5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số diều của các nghị định liên 
quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tạc hành chính và báo cáo về 
tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 10539/TTr-SCT 
ngày 21 tháng 10 năm 2014 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 5328/STP-
KSTT ngày 29 tháng 9 năm 2014, 

QUYÉT ĐỊNH; 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định Iiày các thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân quận -
huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Chi tiết theo phụ lục đính kèm, 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Công 
thương, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch úy ban nhãn dân quận - huyện và các tố 
chức, cả nhân có ỉiên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp); 
- Bộ Công thương; 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP; 
- UBMTTQ TP và các thành viên (6); 
- TTUB: CT, các PCT; 
- VPUB: các PVP; _ 
- Sở Tư pháp (Phòng Kiểm soát TTHC); 
- Sở Thông tin - Trủyền thông; 
- TT Công báo /í': TT Tin học TP: 
- Lưu: VT, (CCHC/Đ). «/ 

CHỦ TỊCH 

Lê Hoàng Quân 
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NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
w ^lypìpỊHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập-Tự do-Hạnh phức 

'MÊWẼ 1 " 

<Í£^TpíO TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA. ĐỔI, BỘ SUNG 
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYÉT CỦA ỦY BAN NHẨN DÂN 

QUẬN, HUYỆN TRÊN ĐỊA BAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
(Ban hành kèm theo Ouyểĩ định sổ &hX<ô/OĐ-ƯBND ngày ®4tháng44năm 2014 

của Chủ tịch Úy han nhân dân thành phổ Hô Chí Minh) 

PHẦN I. ĐANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH • ẽ 

1. Danh mục thủ tục hành chính bao hành mới thuộc thẩm quyền giải 
quyết của ủy ban nhân dân Quận, H uyện trên địa bàn thành plỉố Hồ Chí Minh 

STT Tên thủ tục hành chính 

1 Thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất rượu, thu công nham mục đích kinh doanh 

/ 
Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấv phép sản xuất rượu thủ công nhằm 
mục đích kinh doanh 

i Thủ tục Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 
doanh (Trường hợp Giấy phéo kinh doanh hết thòi hạn hiệu lực) 

4 
Thủ tục Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 
doanh (Trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị rách, bị cháy, bị 
tiêu hủy dưới hình thức khác) 

5 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phấm 

ó Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thẩm quyền 
giải quyết của ủy ban nhân dân Quận, Huyện trên địa bàn thành phô Hô 
Chí Minh 

STT Số 
TTHC 

Tên thủ tục hành chính 

1 093160 Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 

2 
Thủ tục Cấp sửa đối, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản 
phẩm rượu 

3 093175 Thủ tục Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 
(trường hợp Giấy phép kinh doanh hết thời hạn hiệu lực) 
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4 
093180 Thủ tục Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 

(trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị rách, bị cháy, bị 
tiêu hủy dưới hình thức khác ) 

5 092702 Thủ tục Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc- lá 

6 092705 Thủ tục Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy phép bán lẻ sản phẩm 
thuốc lá 

7 
092707 Thu tục Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (trường 

hợp giấy phép kinh doanh bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy 
dưới hình thức khác) 

8 093151 Thủ tục Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc ỉá (trường 
họp giấy phép kinh doanh hết thời hạn hiệu lực) 
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PHẦN II: NỘI DUNG cụ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH 
CHÍNH THUỘC THẢM QUYEN GIẢI QUYẾT CỦA^ỦY BAN NHÂN 
DÂN QUẬN, HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

A. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải 
quyết của ủy ban nhân dân Quận, Huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí 
MirẮh * ° " 

I. Lĩnh vực Phát triển công nghiệp thương niiẾú địa phương 

1. Thủ tục Cấp Giấy pỉiép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 
doanh 

- Trình tu* thirc hiên: • » « 

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị ầồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hô sơ 
tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả -• ủy ban nhân dân Quận, Huyện nơi tô 
chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất rượu thủ cồng ixhằrn mục đích kinh doanh từ 
thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buối chiều 
từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút). 

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - ủy ban nhân dân Quận, Huyện tiếp 
nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ: • 

• Trường họp hồ sơ đầy đủ theo quy định cấp Biên rãĩận hồ sơ. 
H TrườngJiợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhàn bổ sung và 

hoàn thiện hồ sơ. 

Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kế từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nêu 
chưa hợp lệ, ủy han nhân dân Quận. Huyện có văn bản yêu cầu tô chức, cá nhân 
bổ sung hồ sơ (chỉ nộp bổ sung những hồ sơ chưa hợp lệ). Trong thời hạn 15 
ngày làrn việc kể từ nsày nhận, đủ hồ sơ họp lệ, ủy ban nhân dân Quận, Huyện 
xem xét và cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh; 
Trường hợp không cấp Giấy phép, ủy ban nhân dân Quận, Huyện phải trả 
lòi bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp. ' 

Bưó'c 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngàv hẹn trên biên nhận đến nhận kêt 
quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và írả. kết quả - ủy ban 
nhân dân Quận, Huyện. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại ủy ban nhân dân Quận, Huyện 

- Thành phần, số lượng hồ sơ (Điều 6 — Thông tư 39/2012/TT--BCT): 

a. Thành phần hồ sơ bao gồm: 

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 
doanh (theo mẫu); 

2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận 
mã số thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 
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3. Bản sao Giấy tiếp nhận công bố họp quy; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều ' 
kiện an toàn thực phấm; 

4. Liệt kê tên hàng hóa sản phẩm rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa sản 
phấm rượu mà tố chức, cá nhân dự kiến sản xuất. 

b. Số lượng hồ sơ: 02 (bộ). 

- Thời hạn giải quyết (Điều 11 - Nẹhị định - 94/2012/NĐ-CP): Trong thời 
hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, úy ban nhân dân Quận, 
ỉ luyện xem xét và cấp Giấy phép sản xuất rượu thú công nhằm mục đích kính 
doanh. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ ch.rc, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiên thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân Quận, Huyện 

- Kết quả thủ ÍIÌC hành chính: Giấy phốp sản xuất rượu thủ công nhằm mục 
đích kinh doanh (Phụ ỉục 13 - Thông tư 39/2012/TT-BCT) hoặc văn bản từ chối 
cấp giấy phép 

- Lệ phí ỉ Không có 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai." Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ 
công nhằm mục đích kinh doanh (Phụ lục 10 - Thông tư 39/2012/TT-BCT). 

- Yêu cầu, điều, kiện thực hiện thủ tục hành chính (Điều 11 - Nghị định 
94/2012/NĐ-CP): ẵ ặ ' - ^ 

1. Có đăng ký kinh doanh ngành, nghề sản xuất rượu thủ công; 

2, Đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường, chất lượng, an toàn thực 
phàm, nhãn hàng hóa sản pliấm rượu theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Cán cử pháp lý của thủ tục hành chính: 

• Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, 
kinh doanh rượu; 

• Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/201:2 của Bộ Công Thương Quy 
định chi tiết một số diều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 
năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu. 
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